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	UBND XÃ HIỀN HÀO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BAN CHỈ ĐẠO PCGD, XMC
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Hiền Hào, ngày       tháng 12 năm 2023


                                                 
BIÊN BẢN

TỰ KIỂM TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2023
(theo NĐ số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 và TT số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 về PCGD, XMC)

 Đơn vị được kiểm tra:  Xã Hiền Hào, huyện Cát Hải
* Thành phần đoàn kiểm tra:

1. Ông Nguyễn Viết Tự – PCT UBND xã Hiền Hào: Trưởng đoàn
2. Ông Lê Đình Đặng – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hiền Hào: Phó đoàn
3. Ông Vũ Văn Trọng – Công chức Văn phòng –Thống kê:  Thư ký
4. Bà Hoàng Thị Vĩ Nhuận – P. Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hiền Hào: Ủy viên
5. Ông Bùi Đình Lâm – TTCM-THCS: Ủy viên

6. Ông Lê Bảo Ngọc – Nhân viên phụ trách phổ cập: Ủy viên
* Nội dung kiểm tra:

A- HỒ SƠ PHỔ CẬP: 
	TT
	TÊN HỒ SƠ
	CÓ
	CHẤT LƯỢNG
	NHẬN XÉT CHUNG

	
	
	
	T
	K
	TB
	Y
	

	1
	Văn bản chỉ đạo các cấp
	X
	X
	
	
	
	

	2
	Kế hoạch PCGD, XMC 2023
	X
	X
	
	
	
	

	3
	QĐ kiện toàn BCĐ PCGD, XMC xã, 
	X
	X
	
	
	
	

	4
	Phiếu điều tra
	X
	X
	
	
	
	

	5
	Sổ theo dõi PC
	X
	X
	
	
	
	

	6
	Danh sách HTCTGDMN
	X
	X
	
	
	
	

	7
	Danh sách HTCTGDTH
	X
	X
	
	
	
	

	8
	Danh sách TNTHCS
	X
	X
	
	
	
	

	9
	Danh sách HS có CC nghề
	
	
	
	
	
	(Không có HS học Nghề)

	10
	DS công nhận biết chữ
	X
	X
	
	
	
	

	11
	BC quá trình triển khai thực hiện và KQ phổ cập GD, xóa mù
	X
	X
	
	
	
	

	12
	Các biểu thống kê
	X
	X
	
	
	
	

	13
	Biên bản tự KT
	X
	X
	
	
	
	

	14
	Tờ trình
	X
	X
	
	
	
	

	15
	Các minh chứng khác kèm theo
	X
	X
	
	
	
	


· Danh sách học sinh học ngoài xã có xác nhận của địa phương.
· Danh sách học sinh các xã đến học tại địa bàn.
B- KẾT QUẢ PHỔ CẬP:
1 – Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
1.1. Điều kiện đảm bảo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
* Đội ngũ giáo viên và nhân viên:

- 100% số giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

- Đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định tại TT06/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV.

- 100% giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.

- 100% giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (xếp loại: Tốt)

- Bố trí ổn định 01 nhân viên có kinh nghiệm, trách nhiệm theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn xã.
* Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Số phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt tỉ lệ 1,0 phòng/ lớp. Phòng học được xây kiên cố, an toàn, trong đó có phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích tối thiểu 1,5m2/trẻ. Phòng học đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè;

- 100% số lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 và Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013...

- Sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên, an toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; đủ công trình vệ sinh thuận tiện, đảm bảo vệ sinh.

1.2. Kết quả:
- Tỉ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt: 100% (2/2 em)

- Tỉ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN đạt :100% (4/4 em)
                  ĐẠT                                           CHƯA ĐẠT

2 – Phổ cập giáo dục tiểu học
2.1. Điều kiện đảm bảo phổ cập giáo dục tiểu học
* Đội ngũ giáo viên và nhân viên:
- Đủ giáo viên và nhân viên theo quy định tại TT16/2017/TT-BGD&ĐT.

- 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.

- 100% giáo viên đạt yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Bố trí ổn định 01 nhân viên có kinh nghiệm, trách nhiệm theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn xã.

* Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Số phòng đạt tỉ lệ 1,0 phòng/ lớp. Phòng học theo tiêu chuẩn quy định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, bàn ghế giáo viên; đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có các phòng chức năng phục vụ các hoạt động giáo dục và phòng làm việc của các bộ phận trong nhà trường.

- Đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học đối với Lớp 1, Lớp 2; Hiện nay Lớp 3 và Lớp 4 chưa có thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối 5 của chương trình cũ vẫn cơ bản đảm bảo đủ đồ dùng, thiết bị dạy học. Thiết bị dạy học trong trường được sử dụng thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện.

- Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an toàn; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh, riêng cho nam, nữ.
2.2. Kết quả:
- Tỉ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt: 100% (4/4 em)
- Tỉ lệ trẻ em từ 11 tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học đạt: 100% (3/3 em)
 
       ĐẠT  PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC MỨC ĐỘ                                       
3 – Phổ cập GDTHCS
3.1. Điều kiện đảm bảo phổ cập giáo dục trung học cơ sở
* Đội ngũ giáo viên và nhân viên:

- Đủ giáo viên và nhân viên làm công tác thư viện, thiết bị, thí nghiệm, văn phòng theo quy định tại TT16/2017/TT-BGD&ĐT.

- 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định đối với giáo viên THCS.

- 100% giáo viên đạt yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

- Bố trí ổn định 01 nhân viên có kinh nghiệm, trách nhiệm theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn xã.

* Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Số phòng đạt tỉ lệ 1,0 phòng/ lớp. Phòng học được xây dựng theo tiêu chuẩn quy định, an toàn; có đủ bàn ghế phù hợp với học sinh; có bảng, bàn ghế giáo viên; đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; có các phòng chức năng phục vụ các hoạt động giáo dục và phòng làm việc của các bộ phận trong nhà trường.

- Đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học đối với Lớp 6. Hiện nay Lớp 7 và Lớp 8 chưa có thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khối 9 của chương trình cũ vẫn cơ bản đảm bảo đủ đồ dùng, thiết bị dạy học. Thiết bị dạy học trong trường được sử dụng thường xuyên, dễ dàng, thuận tiện.

- Sân chơi và bãi tập với diện tích phù hợp, được sử dụng thường xuyên, an toàn ; môi trường xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; có công trình vệ sinh sử dụng thuận tiện, bảo đảm vệ sinh dành riêng cho giáo viên, học sinh, riêng cho nam nữ.
3.2. Kết quả:
- Tỉ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt: 100% (24/24 em )
- Tỉ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi đã và đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 95,83% (23/24 em)
         ĐẠT  PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS MỨC ĐỘ                               
4. Phổ cập giáo dục Trung học và Nghề

4.1. Tiêu chuẩn 1: Điều kiện
- Đơn vị đã đạt và duy trì được chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.
- Đảm bảo tỉ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt: 100% (6/6 em)
4.2. Tiêu chuẩn 2: Huy động

- Huy động được 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học THPT, BTTHPT năm học 2023-2024 (5/5 em)
4.3. Tiêu chuẩn 3: Hiệu quả 
- Tỉ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 18 đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT, THPT hệ bổ túc, THCN hoặc đào tào nghề đạt 88,88 % (16/18)

4.4. Kết luận:
Căn cứ vào tiêu chuẩn Phổ cập bậc Trung học và Nghề (Theo Quyết định số 2791/QĐ-UB ngày 02/12/2005 của UBND thành phố Hải Phòng) 


Tiêu chuẩn 1 (Điều kiện): Đạt

Tiêu chuẩn 2 (Huy động): Đạt

Tiêu chuẩn 3 (Hiệu quả): Đạt
* Xã Hiền Hào đạt PCGD bậc Trung học và Nghề.
5 –Xóa mù chữ
5.1. Điều kiện đảm bảo xóa mù chữ
* Về người tham gia dạy học xóa mù chữ:

- Xã đảm bảo huy động đủ giáo viên tham gia dạy học xóa mù chữ tại địa bàn (là giáo viên dạy TH, THCS)

- Bố trí ổn định 01 nhân viên có kinh nghiệm, trách nhiệm theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn xã.

* Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

- Xã bảo đảm điều kiện thuận lợi cho các lớp xóa mù được sử dụng CSVC, thiết bị của Trường TH&THCS, trung tâm HTCĐ.... để thực hiện dạy học xóa mù chữ.
5.2. Kết quả
- Số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là 103/103 người đạt tỉ lệ 100%.

- Số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2 là: 244/244 chiếm tỉ lệ 100% .
5.3. Kết luận

Căn cứ điều kiện đảm bảo xóa mù chữ và tiêu chuẩn công nhận đạt Xóa mù chữ (Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT và Nghị định 20/2014/NĐ-CP). 

         ĐẠT  XÓA MÙ MỨC ĐỘ                                       
C - ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN CHUNG
1. Ưu điểm 
- Có đủ hồ sơ theo quy định.

- Số liệu tương đối chính xác, khớp giữa các loại hồ sơ.

2. Tồn tại
- Hồ sơ trình bày chưa sạch đẹp và khoa học.
3. Kiến nghị
- Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được,  khắc phục hạn chế  đã nêu ở trên
4. Kết luận
Đạt chuẩn PCGD Mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

Đạt PCGD Tiểu học mức độ 3

Đạt PCGD THCS mức độ 3
Đạt Phổ cập bậc Trung học và Nghề
Đạt xóa mù chữ mức độ 2

             THƯ KÝ
                                         TRƯỞNG ĐOÀN

    PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

                                                                                    Nguyễn Viết Tự
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